


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên: Lê Duy Hiệp 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/12/1963 

4/ Nơi sinh: Tây Ninh 

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 072063002244 

Ngày cấp: 21/06/2019    Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: 40/6 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

9/ Số điện thoại: 090 390 3799 

10/ Địa chỉ email: hiepld@transimexsaigon.com 

11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

12/ Quá trình công tác:   

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

07/2016 đến nay Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ 

Lớn 

TV HĐQT 

2013 đến nay CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An Thành viên HĐQT 

05/2012 đến nay Công ty CP Vinafreight TV HĐQT 

09/2011 đến nay Công ty CP Transimex Phó chủ tịch HĐQT 

05/2009 đến nay Công ty CP Hàng hải MACS 

 

Chủ tịch HĐQT 

2009 đến nay Công ty CP Transimex TGĐ 

2004 đến nay Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao 

(Transvina) 

TV HĐQT 

03/2009 - 08/2011 Công ty CP Transimex TV HĐQT 

2004 - 04/2009 Công ty CP Hàng hải MACS GĐ Điều hành - Chủ tịch 

HĐQT 

1981 - 1985 Trường Hậu Cần QK7 & Trung đoàn Gia 

Định 

Bộ đội 

1986 - 1990 Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Học tập 

 

 
Ảnh hộ chiếu 
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1990 - 1998 Công Ty Cung Ứng Tàu Biển Tp.HCM 

(Saigon Shipchanco)  

Phó Phòng Cung Ứng Tàu 

Biển, Trưởng Phòng KD-

XNK, Trưởng Phòng Đại 

Lý Tàu Biển. 

1998 - 2004 Công ty CP Hàng hải MACS Phó Giám đốc 

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: 

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

15/ Số CP nắm giữ tại Công ty: 14.515.604 chiếm 55.01% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện sở hữu: 14.498.804 CP 

+ Cá nhân sở hữu: 16.800 CP 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không 

17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty (nếu có): Không 

18/ Các thông tin khác (nếu có): Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022 

NGƯỜI KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

LÊ DUY HIỆP 



 

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

 

Stt Tên cá nhân/tổ chức 

Tài khoản  

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Loại 

hình 

Số CMND/ 

Hộ chiếu/ 

CCCD/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên 

hệ 

 Lê Duy Hiệp   CCCD 072063002244 21/06/2019 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

40/6 Huỳnh Đình Hai, Phường 

14,  

Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1.1 Đỗ Duy Liên     CMND 020076129 27/06/1985 
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh 

29/2D Thạch Thị Thanh , 

 Phường Tân Định, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1.2 Đỗ Thị Việt Hoa     CCCD 001168015113 01/05/2019 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

40/6 Huỳnh Đình Hai Phường 14, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.3 Lê Duy Nguyệt Linh     CCCD 079195009222 21/06/2019 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

40/6 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.4 Lê Duy Nhật Khôi     CCCD 079205002165 07/08/2019 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

40/6 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.5 Lê Thái Hỷ     CMND 021570063 31/10/2009 
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh 

29/2D Thạch Thị Thanh, 

 Phường Tân Định, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1.6 Lê Thị Liên Hoan     CMND 021348523 22/04/2011 
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh 

48/8 Hồ Biểu Chánh, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.7 Lê Hoàng     CMND 023654235 02/03/2007 
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh 

48/8 Hồ Biểu Chánh, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 



1.8 
Công ty Cổ phần Hàng 

Hải MACS  
  CT HĐQT GCNĐKDN 0302326311 24/05/2001 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

89 Pasteur, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

1.9 
Công ty Cổ phần 

Vinafreight 
  TV HĐQT GCNĐKDN 0302511219 14/01/2002 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng 

Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 

2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.10 

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu và Đầu tư 

Chợ Lớn 

  TV HĐQT GCNĐKDN 0301307933 09/05/2017 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

1.11 
Công ty Cổ phần 

Vinaprint 
007C010088 TV HĐQT GCNĐKDN 0301306457 08/09/2006 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1.12 
Công ty Cổ phần Vận 

tải Transimex  
  TV HĐQT GCNĐKDN 0307821849 18/03/2009 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường 

Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1.13 

Công ty Cổ phần Giao 

nhận Vận Tải Ngoại 

thương  

  TV HĐQT GCNĐKDN 0101352858 07/04/2003 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hà Nội 

Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử 

Giám, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

1.14 

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Vận tải và Thương 

mại  

  CT HĐQT GCNĐKDN 0200387594 31/03/2000 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hải Phòng 

Phòng 427-430, Toà nhà Thành Đạt 

1, Số 3 Lê Thánh Tông, Phường 

Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam 

 





DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Stt 

. 

Họ tên 

 

Tài 

khoản 
giao 

dịch 

chứng 
khoán 

(nếu 

có)) 

Chức 

vụ tại 
công ty 

(nếu 

có)) 

Mối 

quan hệ 

đối với 
công 

ty/ 

người 
nội bộ  

Loại hình Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy ĐKKD)  

Số Giấy NSH (*)/  Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 
chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 

công ty 

1 Lê Hoàng 

Như Uyên 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

 CMND 023121868 01/03/2008 

CATPHCM 95/6/12 

Lương 

Định 

Của, P. 

An 

Khánh, 

TP. Thủ 

Đức, TP. 

HCM 

0 

1.01 Võ Phước 

Lộc 
  Chồng CMND 022047068 01/10/2007 CATPHCM Nt  0 

1.02 Võ Đăng 

Long 
  Con CCCD 079202025569 

 
12/09/2017 

CTCCS 

 

 

Nt 
0 

1.03 Võ Đăng 

Vinh 
   

Con 
CCCD   079205002345 26/06/2019 CTCCS Nt  0 

1.04 Hoàng Thị 

Trà 
  

 

Mẹ 

CMND 02059010 06/04/2007 

 

 

 

CATPHCM 

341/8 

Nguyễn 

Trọng 

Tuyển, P. 

1, Q. Tân 

Bình 

0 

1.05 

Lê Hoàng 

Anh Tuấn   

 

Anh 

CCCD 

079067007825 11/04/2018 

 

CTCCS 

 

nt 

0 

1.06 Lê Hoàng 

Bích Thủy 
  Chị CCCD 

079170013223 08/08/2019 CTCCS  0 

1.07 Lê Hoàng 

Mỹ Dung 
  Chị CCCD 

079171009035 08/08/2019 CTCCS   

1.08 Lê Hoàng 

Đắc Trung 
  Em 

 

 

 

CCCD 079075004358 27/03/2017 CTCCS 

341/8 

Nguyễn 

Trọng 

Tuyển, P. 

1, Q. Tân 

Bình 

0 

1.09 

Công ty CP 

Giao nhận 

Kho vận 

Ngoại 

thương Việt 

Nam 

(Vinatrans) 

   Giấy ĐKKD 0300648264 08/03/2021 
Sở KH-ĐT 

TP. HCM 

406 

Nguyễn 

Tất 

Thành, 

Quận 4, 

TP. HCM 

2.752.000 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1/ Họ và tên: Lê Văn Hùng  

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/06/1975 

4/ Nơi sinh: Quảng Nam 

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 049075000423 

Ngày cấp: 05/06/2019    Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: 292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM 

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email: hung.lv@transimex.com.vn 

11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

12/ Quá trình công tác:   

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

07/2016 đến nay Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ 

Lớn 

Thành viên BKS 

2010 đến nay  Công ty CP Transimex Giám đốc Tài chính 

2010 đến 

11/2018 

Công ty Cổ phần Transimex Kế toán trưởng 

2009 - 2010 Transimex Công ty CP Transimex Phụ trách kế toán 

2000 - 2009 Công ty TNHH Thái Hưng Thịnh Kế toán trưởng 

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không 

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

15/ Số CP nắm giữ tại Công ty: ...........................  chiếm ........................% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện sở hữu: . 

+ Cá nhân sở hữu: 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không 

17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty (nếu có): Không 
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18/ Các thông tin khác (nếu có): Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2022 

NGƯỜI KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

LÊ VĂN HÙNG 



 

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

Stt Tên cá nhân/tổ chức 

Tài khoản  

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Loại 

hình 

Số CMND/ 

Hộ chiếu/ 

CCCD/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên 

hệ 

1 Lê Văn Hùng   CCCD 049075000423 31/10/2019 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1.1 Trần Thị Mười     CMND 200723266 30/03/1980 
Công an Tỉnh 

Quảng Nam 

Hóa Phú, Đại An, Đại Lộc, Quảng 

Nam, Việt Nam 

1.2 Võ Thị Kim Ngân     CMND 023388896 24/08/2007 
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh 

292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.3 Lê Trí Dũng       Còn nhỏ Còn nhỏ 
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh 

292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.4 Lê Ngân Hà       Còn nhỏ Còn nhỏ 
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh 

292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.5 Lê Văn Hiến     CMND 201681717 18/06/2011 
Công an Thành 

phố Đà Nẵng 

Lô A1.14 Nguyễn Huy Tự, Phường 

Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

1.6 Võ Thị Phương Oanh     CMND 201328551 01/06/2006 
Công an Thành 

phố Đà Nẵng 

81 Lê Thiệt, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 

1.7 Lê Thị Hương     CMND 201289979 26/09/1992 
Công an Tỉnh 

Quảng Nam 

Hóa Phú, Đại An, Đại Lộc, Quảng 

Nam, Việt Nam 

1.8 Lê Thị Hường     CMND 205006013 29/03/1997 
Công an Tỉnh 

Quảng Nam 

Hóa Phú, Đại An, Đại Lộc, Quảng 

Nam, Việt Nam 

1.9 Trần Văn Bình     CMND 205090833 10/04/2013 
Công an Tỉnh 

Quảng Nam 

Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc, 

Quảng Nam, Việt Nam 



1.10 Nguyễn Thanh Tuấn     CMND 206072149 10/04/2019 
Công an Tỉnh 

Quảng Nam 

Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc, 

Quảng Nam, Việt Nam 

1.11 

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu và Đầu tư 

Chợ Lớn  

  TV BKS GCNĐKDN 0301307933 09/05/2017 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

1.12 
Công ty Cổ phần 

Vinafreight 
  

Trưởng 

BKS 
GCNĐKDN 0302511219 14/01/2002 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng 

Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 

2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.13 
Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Bến Thành  
  CT HĐQT GCNĐKDN 0305246978 04/10/2007 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1.14 
Công ty Cổ phần Thủy 

Đặc Sản 
  TV HĐQT  GCNĐKDN 0302598530 15/04/2002 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới 

Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1.15 
Công ty Cổ phần 

Logistics Vinalink 
  TV HĐQT GCNĐKDN 0301776205 09/09/2015  

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 145-147 Nguyễn Tất Thành, 

Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam  

1.16 

Công ty Cổ phần 

Thương mại Phú 

Nhuận  

  TV HĐQT GCNĐKDN 0301428617 22/11/2019 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

314-316-318 Phan Đình Phùng, 

Phường 1, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1.17 
Công ty Cổ phần 

Garmex Sài Gòn 
  TV HĐQT GCNĐKDN 0300742387 07/01/2004 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 

17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

 







DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Stt 

. 

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao 
dịch 

chứng 

khoán 
(nếu 

có)) 

Chức 

vụ tại 

công 
ty (nếu 

có)) 

Mối 

quan 

hệ đối 
với 

công 

ty/ 
người 

nội bộ  

Loại hình 

Giấy NSH 
(*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy 
ĐKKD)  

Số Giấy NSH 

(*)/  
Ngày cấp  

Nơi 

cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu tại 
công ty 

1 Nguyễn 

Bích Lân 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

 CCCD Số CCCD 

139060000346  

Ngày cấp: 

27/11/2021 

Cục 

CS 

Quản 

lý 

Hành 

chính 

về 

TTXH 

392/20/32 

Cao 

Thắng, 

P.12, 

Q.10, 

TP.HCM 

244.108 

1.01 Lê Thị 

Ngọc Thư 
  Vợ CCCD Số CCCD: 

079162011625  

Ngày cấp: 

29/06/2020 

Cục 

CS 

ĐKQL 

cư trú 

và 

DLQG 

về dân 

cư 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

0 

1.02 Nguyễn Lê 

Bích Khuê 
  

Con 

ruột 

 

CCCD 

 

Số CCCD: 

079195034747  

 

Ngày cấp 

21/12/2021 

 

Cục 

Quản 

lý 

Hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 
0 

1.03 Nguyễn Lê 

Bích Khôi 
  

Con 

ruột 
CCCD  Số CCCD: 

079098012710  

Ngày cấp: 

21/12/2021 

Cục 

CS 

Quản 

lý 

Hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

0 

1.04 
Nguyễn 

Bích 

Quang 

  
Anh 

ruột 
CCCD Số CCCD: 

001055021122  

Ngày cấp: 

22/11/2021 

Cục 

CS 

Quản 

lý 

Hành 

chính 

về 

TTXH 

392/20/32 

Cao 

Thắng, 

P.12, 

Q.10, 

TP.HCM 

0 

1.05 Nguyễn 

Bích Huy 
  

Anh 

ruột 
CCCD Số CCCD: 

001056009769  

Ngày cấp: 

01/05/2021 

Cục 

CS 

Quản 

lý 

Hành 

chính 

392/20/32 

Cao 

Thắng, 

P.12, 

Q.10, 

0 



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

về 

TTXH 

0TP.HCM 

1.06 Nguyễn 

Bích Văn 
  

Em 

ruột 
 Số CMND:  

Ngày cấp:  tại  
  

CHLB 

Đức 
0 

1.07 Võ Thị 

Tuyết Vân 
  

Chị 

dâu 
CCCD Số CCCD: 

0075156000171  

Ngày cấp: 

10/06/2019 

Cục 

CS 

Quản 

lý 

Hành 

chính 

về 

TTXH 

392/20/32 

Cao 

Thắng, 

P.12, 

Q.10, 

TP.HCM 

 

1.08 
Lê Thị 

Thanh 

Thúy 

  Chị vợ 

 

 

 

CCCD CCCD số 

079159003671  

cấp ngày 

20/12/2021  

Cục 

CS 

Quản 

lý hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

0 

1.09 Lê Quang 

Huy 
  Em vợ 

 

 

 

CCCD 

CCCD số 

079064003786  

 

cấp ngày 

21/12/2021 

Cục 

CS 

Quản 

lý hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

5.205 

1.10 Lê Quang 

Hoàng 
  

Em vợ  

CCCD 

CCCD số 

079066018983  

cấp ngày 

25/04/2021 

Cục 

CS 

Quản 

lý hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

0 

1.11 Lê Quang 

Phú Hải 
  

Em vợ  

 

 

CCCD 
CCCD số 

079068024380  

cấp ngày 

28/09/2021 

Cục 

CS 

Quản 

lý hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

0 

1.12 Lê Hương 

Thủy 
  

Em vợ  

 

 

 

CCCD 

CCCD số 

079169009135  

cấp ngày 

26/04/2021  

Cục 

CS 

Quản 

lý hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

0 

1.13 Lê Kim 

Thi 
  

Em vợ  

 

 

CCCD 
CCCD số 

079170003716  

cấp ngày 

21/12/2021  

Cục 

CS 

Quản 

lý hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

0 

1.14 Lê Minh   Em vợ  CCCD số cấp ngày Cục 628 0 
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Thông  

CCCD 

079171002507  26/04/2021 CS 

Quản 

lý hành 

chính 

về 

TTXH 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

1.15 Lê Quang 

Thái Hòa 
  

Em vợ  

 

 

CCCD 
CCCD số 

079072013532  

cấp ngày 

20/12/2021  

Cục 

CS 

Quản 

lý hành 

chính 

về 

TTXH 

628 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P.3, Q.3, 

TP. HCM 

0 

1.16 CTCP 

Transimex 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

 

 

 

GCNĐKKD 
Số 0301874259,  

cấp ngày 

03/12/1999 

Sở KH 

&ĐT 

TP.Hồ 

Chí 

Minh 

172 Hai 

Bà Trưng, 

P. Dakao, 

Q.1, TP. 

HCM 

14.498.804 

1.17 

Công ty 

Cổ phần 

Giao nhận 

Vận tải 

Miền 

Trung  

  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

 

 

 

 

GCNĐKKD Số: 0400426836   

Sở KH 

và ĐT 

TP.Đà 

Nẵng 

184 Trần 

Phú, 

phường 

Phước 

Ninh, 

quận Hải 

Châu, TP. 

Đà Nẵng 

0 

1.18 
Công ty 

CP Cảng 

Mipec 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

 

 

 

 

 

 

 

GCNĐKKD 

Số 0201641148  

Sở KH 

và ĐT 

TP.Hải 

Phòng 

Bán đảo 

Đình Vũ, 

Khu kinh 

tế Đình 

Vũ - Cát 

Hải, 

phường 

Đông Hải 

2, quận 

Hải An, 

TP. Hải 

Phòng 

0 

 1.19 

Công ty 

Cổ phần 

Giao nhận 

Vận tải 

Ngoại 

thương 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

 

 

 

GCNĐKKD  

 

 

Số 0101352858  

 

 

Sở KH 

và ĐT 

TP.Hà 

Nội 

Số 2 Bích 

Câu, 

phường 

Quốc Tử 

Giám, 

quận 

Đống Đa, 

TP. Hà 

Nội 

826.875 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022 
    

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 

  (Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT/BKS) 

 

 

1/ Họ và tên:      NGUYỄN NGỌC NHIÊN 

2/ Giới tính:   Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  10/10/1971 

4/ Nơi sinh:    Thá i  Bì nh  

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):  034071010466 
Ngày cấp:  15/04/2021   Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  

6/ Quốc tịch:  Vietnam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:   392/8/104 Cao Thằng, F12, quận 10, TP.HCM 

9/ Số điện thoại:    0903624929 

10/ Địa chỉ email:  nhienvector@yahoo.com  

11/ Trình độ chuyên môn:  Ths QTKD 

12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay): 

- 1989 – 03/1993: sinh viên trường ĐHTH Hà nội 

- 05/1993 – 08/2004: Công tác tại công ty Vinatrans HoChiMinh 

- 09/2004 – 04/2005: Công tác tại Công ty TUV Rheinland Vietnam 

- 05/2005 – 04/2022: Công tác tại công ty Vector Aviation 

- 08/2020 – 04/2022: Phó TGĐ Công ty Vinafreight  

13/ Chức vụ hiện nay tại Vinafreight: Phó Tổng Giám Đốc 

14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TVHĐQT và các chức danh 
quản lý khác: Giám Đốc công ty TNHH DVHK Vector Aviation 

15/ Số CP nắm giữ tại Vinafreight: 472 cổ phần 

Trong đó: 

+ Đại diện sở hữu:  ............ ……CP 

+ Cá nhân sở hữu: .............. 472 CP 
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16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): ....................................................... 

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):............................................................ 

18/ Các thông tin khác (nếu có).................................................................................... 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT/BKS 
một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS. 

 
 NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
  

 
 Nguyễn Ngọc Nhiên 
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Stt 

. 

Họ tên 

 

Tài 

khoản 
giao 

dịch 

chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 

ty (nếu 

có)) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 
người nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

  

Số Giấy NSH (*)/  Ngày cấp  
Nơi 

cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

1 

Ông 

Nguyễn 

Ngọc 

Nhiên 

 Phó TGĐ   Số CCCD 034071010466 

cấp ngày 15/04/2021 
  

392/8/104 Cao Thắng, 

phường 12, quận 10, Tp. 

HCM 

1.01 Nguyễn 

Ngọc Lung 
  Bố đẻ  CMND số: 012099077 

Cấp tại CA Hà nội 
  45 Trần Quang Diệu, Đống Đa, 

Hà nội 

1.02 Nguyễn 

Thị Vân 
  Mẹ đẻ  CMND số: 012099078 

Cấp tại CA Hà nội 
  45 Trần Quang Diệu, Đống Đa, 

Hà nội 

1.03 Hồ Đắc 

Nam Sâm 
  Vợ  CMND số: 022757783 

Cấp tại CA TP.HCM 
  392/8/104 Cao Thắng, phường 

12, quận 10, Tp. HCM 

1.04 
Nguyễn 

Ngọc Vân 

Anh 

  Con đẻ  
CCCD số: 

079302001335 

Cấp tại CA TP.HCM 

 
 

392/8/104 Cao Thắng, phường 

12, quận 10, Tp. HCM 

1.05 

Nguyễn 

Ngọc 

Phương 

Anh 

  Con đẻ  Chưa có  

 

392/8/104 Cao Thắng, phường 

12, quận 10, Tp. HCM 

1.06 Nguyễn 

Xuân Vũ 
  Anh ruột   CMND số: 040132947 

Cấp tại CA Điện Biên 
  40 Ngõ 113 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà nội 

1.07 Nguyễn 

Xuân Hiển 
  Anh ruột  CMND số: 011513508 

Cấp tại CA Hà nội 
  45 Trần Quang Diệu, Đống Đa, 

Hà nội 

1.08 
Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc 

  Chị ruột 

 
CMND số: 040184197 

Cấp tại CA Điện Biên 
  23 Tổ 10, Phường Nam Thanh, 

TP. Điện Biên, Tỉnh Điện Biên 

1.09 
Nguyễn 

Thị Ánh 

Son 

  Chị ruột 

 
CMND số: 040243823 

Cấp tại CA Điện Biên 
 

 
75B8 Tân Giang, Huyện Tuần 

Giáo, Tỉnh Điện Biên 

1.10 Trần Thị 

Lựu 
  Chị dâu 

 CCCD số: 011164000010 

Cấp tại CA Hà nội 
  40 Ngõ 113 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà nội 

1.11 Phạm Thị 

Hiếu 
  Chị dâu 

 CMND số 010997343 

Cấp tại CA Hà nội 
  45 Trần Quang Diệu, Đống Đa, 

Hà nội 

1.12 Nguyễn 

Văn Luyện 
  Anh rể 

 CMND số: 040183069 

Cấp tại CA Điện Biên 
  23 Tổ 10, Phường Nam Thanh, 

TP. Điện Biên, Tỉnh Điện Biên 

1.13 Vũ Hoàng 

Châu 
  Anh rể 

 CMND số: 

040261002 

Cấp tại CA Điện Biên 

 
 

TT Tuần Giáo, Huyện Tuần 

Giáo, Tỉnh Điện Biên 

1.14 
Công Tằng 

Tôn Nữ Á 

Nam 

  Mẹ vợ 

 
CMND số: 023500969  

Cấp tại CA TP.HCM 
 

 
392/8/91 Cao Thắng, F12, 

Quận 10, TP.HCM 

1.15 Hổ Đắc 

Nam Trân 
  Chị vợ 

 CMND số: 022757827  

Cấp tại CA TP.HCM 
  392/8/91 Cao Thắng, F12, 

Quận 10, TP.HCM 

1.16 
Hổ Đắc 

Nam 

Phương 

  Chị vợ 

 
CMND số 023006434 

Cấp tại CA TP.HCM 
  273/55 Nguyễn Văn Đậu, F11, 

Bình Thạnh 

1.17 Hồ Đắc 

Duy Tân 
  Em vợ 

 CMND số 024337292 

Cấp tại CA TP.HCM 
  392/8/91 Cao Thắng, F12, 

Quận 10, TP.HCM 
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Stt 

. 

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)) 

Chức 

vụ 

tại 

công 

ty 

(nếu 

có)) 

Mối 

quan 

hệ 

đối 

với 

công 

ty/ 

người 

nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy 

NSH (*)/  

Ngày 

cấp  
Nơi cấp  

Địa 

chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu tại 

công ty 

1 
Nguyễn 

Quang 

Trung 

   022965731  13/02/2014 CATPHCM  0 

1.01 
Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh 

  Vợ 001172026459  25/04/2021 

Cục trưởng 

Cục Cảnh 

sát 

 

0 

1.02 Phạm Thị 

Mân 
  Mẹ 

 

046147000129 

 

 

 

10/07/2021 

Cục trưởng 

Cục Cảnh 

sát 

 

0 

1.03 

Nguyễn 

Thụy 

Quỳnh 

Giao 

  

 

Con C0836216    12/08/2015 

 

Cục Quản 

lý XN cảnh 

 

0 

1.04 

Nguyễn 

Quang 

Đăng 

Khoa 

  

 

Con C9310924  06/07/2021 

 

Cục Quản 

lý XN cảnh 

 

0 

1.05 

Nguyễn 

Quang 

Đăng 

Khôi 

  

 

Con C9849750  18/11/2021 

 

Cục Quản 

lý XN cảnh 

 

0 

1.06 
Nguyễn 

Thế Dũng 
  Anh 190914091  31/08/2007 

CA Thừa 

Thiên Huế 

 
0 

1.07 
Nguyễn 

Quang 

Thành 

  Anh 022965732  09/09/2008 CATPHCM 
 

0 

 







ceNG HoA xA gel cttu Ncni,q. vrBT NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

Tp.HCM., ngdy 0I thdng 04 ndm 2022

r,Y r,lcn rnicn NGANG

(Dilng cho cdc *ngviAn tham gia HDQT/BKS)

l/ He vd tOn: NGUYEN HAI NHAT
2l Gioi tinh: Nam
3/ Ngdy thdng ndm sinh: 28-08-1983

4i Noi sinh: Qu6ng Tri
5/ SO CMND/CCCD (hoac sO trQ chir5u): 045083000504

Ngdy c6p 25104/2021

6/ Qudc tich: VIET NAM
Noi cdp: Cpc Cinh Srit

7l Ddn tQc:. KINH
8/ Dia chi thuong trt 25415177 LC Vdn Thg, Phudng I l, Qu4n Gd V6p, TP. HCM
9/ SO diQn tho4i: 0902868069

10/ Dia chi email: nhat.hn@.transimex.com.vn
:=-*g{iFl* ---..-

I 1/ Trinh dQ chuyOn mdn: CU NHAN KINH TE
l2l Qudtrinh c6ng tric: (tir ndm 18 tu6i di5n nay):

. Tir ndm20l1 : K6 to6n tru0ng C6ng ty CP V4n tAi Transimex

. Tir ndm2009 d6n ndm 2}Il:Kti to6n TH, KT trucrng CTCP SX Kinh doanh Nhd Hdi An

. Tt ndm2007 dtSn ndm 2009: Cdng ty TNHH TM-SX Titin LQc - Kti to6n gi6 thdnh

. Tir ndm2006 d6n ndm 2007: C6ng ty TNHH Binh Thriy Trf An - Thri kho

l3l Chtrc vU hiqn nay t4i Vinafreight: ..............

I4l TEn cdc cdng ty hiQn dang ndm gi{ c6c chric vu TVHDQT vd c6c chfc danh quin ly
kh6c: - K0 to6n trudng C6ng ty CO phdn Vfln tii Transimex

15/ SO CP nam git tai Vinafreight : Kh6ng c6

Trong d6:
+ Dai dipn s0 htu: ... CP

+ C6 nhdn sd htu: 0 CP

16l Chc Lgi ich c6 li6n quan tdi c6ng ty (nt5u c6).'

17l Quy6n lgi mdu thu6n vdi cdng ty (niiu c6).'..........

l8l Cdc thdng tin khric (ntiu c6)...

T6i cam doan nhfing loi khai tr6n dAy ld dfng sg thflt, ntiu sai t6i xin chiu tr6ch nhiQm

tru6c ph6p lupt vd cam kOt thUc hiQn nhiQm vp cria thdnh vi6n HDQT/BKS mQt c6ch
trung thgc nOu dugc bdu ldm thdnh vi6n HEQT/BKS.

xeuil xru,qt
(Kj,, ghi rd hg t

Nguy6n Hei Nhat
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Stt 

. 

Họ tên 

 

Tài 
khoản 

giao 

dịch 
chứng 

khoán 

(nếu 
có)) 

Chức 

vụ tại 

công 
ty 

(nếu 

có)) 

Mối 
quan 

hệ đối 

với 
công 

ty/ 

người 
nội bộ  

Loại 

hình 
Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy 
ĐKKD)  

Số Giấy NSH (*)/  Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 
hữu tại 

công ty 

1 
Phan 

Phương 

Tuyền 

 

Thành 

viên 

BKS 

  Thẻ căn cước số: 

079168007466  
27/12/2021 

Cục CS QLHC 

về TTXH 

220/88A Hoàng 

Hoa Thám, p5, 

Bình thạnh, 

TP.HCM 

16.474 

1.01 Phạm Vân 

Đài 
  

Mẹ 

chồng 
 020059589 17/07/2015 CATPHCM 

220/88A Hoàng 

Hoa Thám, p5, 

Bình thạnh, 

TP.HCM 

 

1.02 
Trang 

Hoàng 

Trung 

  Chồng  022542545  03/04/2008 CATPHCM 

220/88A Hoàng 

Hoa Thám, p5, 

Bình thạnh, 

TP.HCM 

 

1.03 
Trang 

Hoàng 

Long 

  Con  

026088334  

30/07/2015 CATPHCM 

220/88A Hoàng 

Hoa Thám, p5, 

Bình thạnh, 

TP.HCM 

 

1.04 
Trang 

Hoàng 

Phúc 

  Con   079205013381 02/07/2020 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

220/88A Hoàng 

Hoa Thám, p5, 

Bình thạnh, 

TP.HCM 

 

1.05 Phan 

Ngọc Vân 
  Chị  025502447  16/06/2011 CATPHCM 

TK15/35Nguyễn 

Cảnh Chân,pCầu 

kho,q1,TP.HCM 

 

1.06 
Phan Thị 

Ngọc 

Phượng 

  Chị   020070424  25/11/2004 CATPHCM 
TK15/35Nguyễn 

Cảnh Chân,pCầu 

kho,q1,TP.HCM 

 

1.07 Phan Phi 

Phong 
  Anh  020234903  15/06/2011 CATPHCM 

TK15/35Nguyễn 

Cảnh Chân,pCầu 

kho,q1,TP.HCM 

 

1.08 
Phan 

Hùng 

Phương 

  Anh  
020234878 Ngày 

cấp: 07/01/2010 

tại Hồ CHí Minh 

07/0/2010 CATPHCM 

181/29A2 

Nguyễn Thượng 

Hiền, p6. Bình 

thạnh, TP.HCM 

 

1.09 
Nguyễn 

Thị Thu 

Ngọc 

  
Chị 

dâu 

 

079162010390 25/11/2019 Cục CS 
475/2B CMT8, 

P.13, Q. 10, 

TPHCM 

 

1.10 
Nguyễn 

Thị Kiều 

Phương 

  
Chị 

dâu 
 052165000058 20/06/2016 Cục CS 

181/29A2 

Nguyễn Thượng 

Hiền, p6. Bình 

thạnh, TP.HCM 

 

1.11 
Trang 

Vân My 

Nga 

  
Chị 

chồng 
 020434593 06/03/2015 CATPHCM 

220/88A Hoàng 

Hoa Thám, p5, 

Bình thạnh, 

TP.HCM 

 

1.12 Trang   Chị  020434594 18/06/2013 CATPHCM 220/88A Hoàng  



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Vân Cẩm 

Vinh 

chồng Hoa Thám, p5, 

Bình thạnh, 

TP.HCM 

1.13 
Trang 

Hoài  

Nam 

  
Em 

chồng  
 022768220  17/11/2007 CATPHCM 

220/88A Hoàng 

Hoa Thám, p5, 

Bình thạnh, 

TP.HCM 

 

1.14 

Công ty 

TNHH 

Konoike 

Vina 

  

Giám 

đốc tài 

chính 

 
411022000305 

Ngày cấp: 

18/08/2008  

18/08/2008 UBNDTPHCM 

18A Lưu Trọng 

Lư, P. Tân 

Thuận Đông, Q. 

7, TPHCM 

 

1.15 Công ty 

Transimex 
  

TV 

BKS 

 

0301874259 ngày 

03/12/1999 tại Sở 

KHDT tp HCM 

03/12/1999 

 

Sở KH-ĐT 

TPHCM 

Lầu 9-10, TMS 

BUlLDING, 172 

Hai Bà Trưng, P. 

Đakao, Q.I, Tp. 

Hồ Chí Minh 

14.498.804 

1.16 

Công ty 

CP 

Vinalink 

Logistics 

  
Trưởng 

BKS 

 
0301776205 ngày 

24/05/2014 tại Sở 

KHDT tp HCM 

09/09/2015 

Sở KH-ĐT 

TPHCM 
226/2 Lê Văn 

Sỹ, P.1, Q. tân 

Bình, TP.HCM 

 

 






